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TT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

tính 

Ngày 

sinh 

Dân 

tộc 
KV ĐT 

Ngành đào 

tạo 
Điểm xét tuyển 

Điểm 

ƯT 
Tổng 

I Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ HKI HKII HKIII HKIV HKV     

1 BƠ JU MA CHÚC  Nữ 10/05/2005 Chu ru KV1 01 Điều dưỡng 8.3 8.4 8.6 8.7 8.2 2.75 44.95 

2 HOÀNG ANH TUẤN Nam 26/05/2005 Nùng KV1 01 Điều dưỡng 7.6 8.2 7.6 8.2 7.9 2.75 42.25 

3 PANG LÍP K' FLIN Nữ 16/03/2005 Kơ ho KV1 01 Điều dưỡng 7.2 7.4 8 8.4 8 2.75 41.75 

4 ÔN MỸ LINH Nữ 29/05/2005 Hoa KV2 06 Điều dưỡng 7.6 7.6 8.5 8.1 7.9 1.25 40.95 

5 VY THỊ SAO CHI  Nữ 09/07/2005 Thái KV1 01 Điều dưỡng 6.8 7.3 7.8 7.7 7.6 2.75 39.95 

6 NÔNG THỊ HỒNG DUYÊN Nữ 20/03/2005 Nùng KV1 01 Điều dưỡng 6.8 7.2 7.9 7.6 7.4 2.75 39.65 

7 ĐINH THỊ THANH TRÚC Nữ 21/06/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 7.5 7.9 8 8.1 7.5 0.5 39.50 

8 TRẦN YẾN NHI Nữ 14/07/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 7.5 7.7 8 7.8 7.7 0.5 39.20 

9 TRẦN TÂM NHƯ PHƯƠNG Nữ 06/04/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 7.4 7.5 8 8 7.4 0.75 39.05 

10 LIÊNG HÓT THÚY VY  Nữ 11/07/2004 Cil KV1 01 Điều dưỡng 6.9 7.2 7 7.4 7.8 2.75 39.05 

11 LƯƠNG VY LINH UYÊN Nữ 03/09/2005 Nùng KV1 01 Điều dưỡng 6.4 7.1 7.3 7.6 7.7 2.75 38.85 

12 TẠ TRẦN GIÁNG TIÊN  Nữ 07/09/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 7.4 7.9 7.5 7.8 7.2 0.75 38.55 

13 TRẦN PHẠM NHÃ PHƯƠNG Nữ 15/08/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.9 7.2 7.8 7.8 7.8 0.75 38.25 
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14 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 03/10/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 6.9 7.2 7.6 7.7 8.1 0.5 38.00 

15 LƯU MINH HIẾU  Nữ 16/12/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.9 7.2 7.4 7 7.7 0.75 36.95 

16 KA TIÊN  Nữ 22/10/2005 Kơ Ho KV1 01 Điều dưỡng 6.1 6.6 6.5 7.6 7.4 2.75 36.95 

17 LƯƠNG TRƯƠNG BÍCH NGỌC Nữ 17/02/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 7.1 7.2 7.2 7 7.3 0.75 36.55 

18 PHẠM HẢI YẾN Nữ 12/11/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.6 7.1 7 7.2 7.5 0.75 36.15 

19 NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 27/02/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 6.2 7.2 7.2 7 7.7 0.5 35.80 

20 ĐẶNG NGỌC DIỄM QUỲNH Nữ 04/01/2004 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.2 7 6.9 7.3 7.6 0.75 35.75 

21 NGUYỄN NHƯ NGỌC Nữ 14/10/2005 Kinh KV2  Điều dưỡng 7.6 7.5 6.9 6.5 7 0.25 35.75 

22 ĐÀO THỊ CẨM CHÂU  Nữ 27/03/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.4 7 6.7 7.3 7.4 0.75 35.55 

23 PHẠM THỊ YẾN VY Nữ 11/05/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.6 6.8 6.8 7.5 7 0.75 35.45 

24 NGUYỄN KIM QUYÊN Nữ 11/11/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.8 6.7 6.6 7.1 7.2 0.75 35.15 

25 KA THỦY  Nữ 11/11/2005 Kơ Ho KV1 01 Điều dưỡng 6.4 6.3 6.5 6.5 6.7 2.75 35.15 

26 ĐẶNG THỊ THU UYÊN Nữ 14/11/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.2 7 7 6.8 7.3 0.75 35.05 

27 KA PHƯỚC Nữ 13/08/2002 Kơ Ho 
KV2-

NT 
6 Điều dưỡng 6 6.2 6.9 7.4 7 1.5 35.00 

28 PHẠM THÀNH DƯƠNG Nam 06/01/2005 Kinh KV2  Điều dưỡng 6.8 7.1 6.8 6.9 7 0.25 34.85 

29 VÕ THỊ THU NGÂN Nữ 06/07/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.7 7.1 6.3 6.7 7.1 0.75 34.65 

30 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 01/01/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.7 6.5 7.2 6.6 6.7 0.75 34.45 

31 KA LUYẾN  Nữ 21/11/2005 Kơ Ho KV1 01 Điều dưỡng 6 6.5 6.4 6.5 6.2 2.75 34.35 

32 ĐỖ NGỌC TRÂM Nữ 15/08/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.3 6.6 7.4 6.8 6.3 0.75 34.15 
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33 TRẦN TIẾN VĂN Nữ 27/08/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 5.9 6.8 6.3 6.9 7.2 0.5 33.60 

34 KA BÔI  Nữ 06/11/2005 Mạ KV1 01 Điều dưỡng 5.6 6.1 6 6.6 6.3 2.75 33.35 

35 NGUYỄN SƠN LÂM Nam 08/02/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 6.2 6.7 6.3 6.1 7.4 0.5 33.20 

36 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 23/10/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.2 6.8 6.5 6.2 6.5 0.75 32.95 

37 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 31/07/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 5.9 6.7 6.8 6.5 6.3 0.75 32.95 

38 PHẠM THU THẢO  Nữ 05/09/2005 Kinh KV2  Điều dưỡng 6.1 6.2 6.5 7 6.6 0.25 32.65 

39 LỮ THỊ NGUYÊN PHƯƠNG Nữ 10/06/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.1 6.3 6.3 6.8 6.2 0.75 32.45 

40 H PHUN NIÊ Nữ 23/10/2003 Ê Đê KV3 06 Điều dưỡng 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 1 32.40 

41 ĐỖ NGỌC THẢO TRÂM Nữ 12/02/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.1 6.6 6.5 6.3 6.1 0.75 32.35 

42 K' THE NA RIN Nữ 31/08/2005 Cil KV1 01 Điều dưỡng 5.3 5.9 5.4 5.4 6 2.75 30.75 

43 TRẦN MINH THƯ Nữ 21/06/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 5.8 6 5.3 5.8 5.8 0.75 29.45 

44 VÕ PHAN NHƯ NGỌC  Nữ 05/02/2004 Kinh KV1  Điều dưỡng 5.4 5.8 5.6 5.6 5.4 0.75 28.55 

II Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn  Toán Hóa Sinh     
Điểm 

ƯT 
Tổng 

45 HỶ QUYỀN DUY KHANG Nam 08/10/2005 Hoa KV1 01 Điều dưỡng 8.8 7.6 9.1   2.75 28.25 

46 BÙI THỊ LÊ TRÀ MY  Nữ 20/11/2004 Kinh KV1  Điều dưỡng 8.4 8.9 9.4   0.75 27.45 

47 TRIỆU HỒNG NGA Nữ 25/05/2005 Dao KV1 01 Điều dưỡng 7.8 8 8.3   2.75 26.85 

48 CIL K' KHIÊN VI  Nữ 19/09/2005 Mnông KV1 01 Điều dưỡng 6.9 8.1 7.4   2.75 25.15 

49 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGÂN Nữ 12/09/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 8.4 7.8 8   0.75 24.95 

50 LÌU NGỌC LÂN  Nữ 24/02/2005 Hoa KV1 01 Điều dưỡng 7 6.9 8.2   2.75 24.85 
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51 KA PHI NHUNG Nữ 17/03/2005 Kơ ho KV1 01 Điều dưỡng 7.1 7.5 7.4   2.75 24.75 

52 PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI Nữ 16/05/2005 Kinh KV2  Điều dưỡng 8.3 8.3 7.8   0.25 24.65 

53 CIL K' ĐALEN  Nữ 18/03/2005 M'Nông KV1 01 Điều dưỡng 7.7 6.3 7.9   2.75 24.65 

54 PHẠM HỒNG VY Nữ 07/06/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 7.7 8 8.4   0.5 24.60 

55 PANG TING HẠNH  Nữ 27/03/2005 Mạ KV1 01 Điều dưỡng 7.3 6.8 7.6   2.75 24.45 

56 KA MHẾN  Nữ 07/05/2005 Nộp KV1 01 Điều dưỡng 7 7.3 7.1   2.75 24.15 

57 QUẢNG NỮ HOÀNG HẬU Nữ 07/07/2005 Chăm KV1 01 Điều dưỡng 8.2 6.5 6.5   2.75 23.95 

58 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI Nữ 21/01/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.6 8.3 7.7   0.75 23.35 

59 VŨ THỊ TRANG Nữ 09/11/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 7 7.1 7.8   0.5 22.40 

60 HUỲNH HOÀI TRÂM ANH Nữ 03/04/2004 Kinh KV2  Điều dưỡng 7.2 7.5 7.4   0.25 22.35 

61 BƠNAHRIA LẠC MA Nữ 13/02/2005 Kơ Ho KV1 01 Điều dưỡng 5.6 6.5 7.5   2.75 22.35 

62 LÊ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 20/02/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 7.1 7 7.7   0.5 22.30 

63 PI NĂNG BÉ LINH Nữ 17/03/2005 Gailay KV1 01 Điều dưỡng 6.1 5.6 7.5   2.75 21.95 

64 KA THƠ  Nữ 19/09/2005 Kơ ho KV1 01 Điều dưỡng 4.7 6.1 8.1   2.75 21.65 

65 TRỊNH THỊ LÝ Nữ 25/01/1993 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.8 6.8 7.1   0.75 21.45 

66 ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ  Nữ 07/08/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 7.6 6.5 6.5   0.5 21.10 

67 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG Nữ 28/10/2005 Kinh KV2  Điều dưỡng 6.6 6.7 7.3   0.25 20.85 

68 LƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH  Nữ 21/12/2005 Kinh KV2  Điều dưỡng 5.4 7.4 7.5   0.25 20.55 

69 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG Nữ 24/04/2005 Kinh KV3  Điều dưỡng 6.5 6.5 7.5   0 20.50 
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70 PHẠM THÙY BẢO NHI  Nữ 25/08/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 6.6 6.7 6.7   0.5 20.50 

71 BÙI BẢO LINH  Nữ 05/08/2005 Kinh 
KV2-

NT 
 Điều dưỡng 6.8 6.1 6.9   0.5 20.30 

72 KA THUẬN  Nữ 13/10/2005 Nộp KV1 01 Điều dưỡng 5 5.7 6.8   2.75 20.25 

73 KA CHUYÊN  Nữ 14/01/2005 Kơ ho KV1 01 Điều dưỡng 7.1 5 5.3   2.75 20.15 

74 PHẠM THỊ HỒNG NHƯ Nữ 26/05/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.5 7.1 5.7   0.75 20.05 

75 KA LÙYS Nữ 18/04/2005 Kơ Ho KV1 01 Điều dưỡng 4.8 5.4 7.1   2.75 20.05 

76 K' IẾM  Nữ 08/03/2004 Kơ Ho KV1 01 Điều dưỡng 5.3 5.9 6.1   2.75 20.05 

77 LÊ THỊ THUÝ HUYỀN Nữ 09/01/2005 Kinh KV2  Điều dưỡng 5.9 6.3 7.4   0.25 19.85 

78 KA' THÙY Nữ 21/04/2005 Nộp KV1 01 Điều dưỡng 5.4 5.1 6.2   2.75 19.45 

79 ĐẶNG NGỌC MINH THƯ Nữ 15/08/2005 Kinh KV1  Điều dưỡng 6.2 5.2 6   0.75 18.15 

80 DƠ WANG MA JƠN  Nữ 26/07/2005 Churu KV1 01 Điều dưỡng 5.5 5.5 5,8   2.75 13.75 

Danh sách này có 80 thí sinh trúng tuyển./. 

 

 

      

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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